NHÁNH 2: “NHỮNG LOẠI QUẢ BÉ THÍCH”
Thứ 2, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Tên hoạt động học: Đồng dao: Thằng bờm
Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài đồng dao, đọc thuộc bài đồng dao.
- Trẻ biết đồng dao là những câu có vần, điệu được hình thành trong quá trình chơi của trẻ em ngày xưa. Đồng dao thường gắn liền với các trò chơi dân gian.
- Trẻ biết đọc ngắt nghỉ đúng theo nhịp điệu bài đồng dao 2/2. Biết đọc kết hợp với một số hình thức vận động
- Rèn kĩ năng diễn đạt mạch lạc, rõ ràng
- Biết đoàn kết khi chơi, chơi vui với bạn.
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Hình ảnh một số trò chơi dân gian
- Đạo cụ: Phách, mõ, song loan, sắc xô…
3. Tiến hành hoạt động:
* Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng chơi “ Lộn cầu vồng”
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
- Ngoài ra chúng mình còn biết trò chơi dân gian gì nữa?
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về các trò chơi dân gian.
- Trò chơi dân gian là trò chơi được gắn liền với các bài đồng dao, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
a. Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc đồng dao: Thằng bờm
- Cô giới thiệu tên bài đồng dao
- Cô đọc mẫu lần 1 
- Giảng giải nội dung bài đồng dao
- Cô đọc lần 2: Cô đọc kết hợp với nhạc cụ.
- Cô giảng giải cách đọc bài đồng dao: Đọc theo nhịp 2/2, đọc 2 tiếng rồi nghỉ, đọc tiếp 2 tiếng nghỉ và đọc tiếp câu sau.
- Cho trẻ đọc đồng dao cùng cô
- Cả lớp đọc 2-3 lần đứng vòng tròn cầm tay nhau đọc (Cô sửa sai cho trẻ)
- Mời tổ đọc (cô chú ý sửa sai)
- Cô cho trẻ kết thành đôi bạn hoặc nhóm bạn để đọc đồng dao.
- Mời nhóm trẻ lên đọc kết hợp nhạc cụ
- Mời cá nhân trẻ lên đọc
- Cả lớp đọc và vỗ tay theo nhịp
- Cô hỏi tên bài đồng dao
b. Hoạt động 2: Trò chơi “Thằng bờm”
- Cách chơi: Mời 1 trẻ lên cầm quạt  vừa đi vừa quạt cho bạn, còn cả lớp đọc đồng dao thằng bờm. 
- Luật chơi: Khi kết thúc bài đồng dao chiếc quạt hường vào bạn nào thì bạn đó sẽ phải lên làm bờm.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét khen động viên trẻ 
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Một số trẻ phát âm chưa đúng, còn ngọng.
+ Phương án giải quyết: Giáo viên đọc mẫu lại và cho trẻ đọc lại nhiều lần để sửa sai cho trẻ.
5. Quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	


















Thứ 3, ngày 03 tháng 02 năm 2026
[bookmark: _Hlk115294340]Tên hoạt động học: - VĐCB: Nhảy lò cò 5 mét 
                                       - TCVĐ: Ném vòng cổ chai
Lĩnh vực phát triển: Thể chất  
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết tên vận động cơ bản, tên trò chơi vận động 
- Trẻ biết nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục và đổi chân theo yêu cầu.
- Rèn kỹ năng nhảy lò cò và phản xạ nhanh.
- Phát triển tố chất vận động, sức mạnh cơ bắp, tính nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng giữ thăng bằng cơ thể.
- Giáo dục trẻ có tinh thần tập thể,tính kiên trì vượt khó khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Vẽ 2 vạch xuất phát.
- Sân bãi sạch sẽ
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
3. Tiến hành hoạt động:
a. Hoat động 1: Khởi động
=> Cô cùng trẻ đi, chạy...kết hợp các kiểu chân đi vòng tròn sau đó di chuyển đội hình thành 3 hàng ngang.
b. Hoat động 2: Trọng động:
* BTPTC:
- Tập 2 lần x 8 nhịp theo lời bài hát: Em yêu cây xanh
+ Tay:  Các ngón tay đan vào nhau co duỗi cẳng tay ra trước lòng bàn tay hướng ra ngoài.
+ Bụng: Ngồi duỗi chân 2 tay chống sau, quay người sang bên 90 độ
+ Chân:  Ngồi xổm đứng lên tay giang ngang, tay ra trước (ĐTNM 4 lần x 8 nhịp)
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
[bookmark: _Hlk123195994]* VĐCB: “Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu”
- Cô giới thiệu.
- Cô Làm mẫu lần 1( không giải thích)
- Cô làm mẫu lần 2 (Kết hợp giải thích): Tư thế chuẩn bị:  Cô đứng trước vạch xuất phát. Cô đứng một chân, chân kia nâng cao lên, gập đầu gối; hai tay chống vào hông. Khi nghe hiệu lệnh “ nhảy”  cô nhảy tiến về phía trước tới chổ cô qui định thì dừng lại đổi chân nhảy lò cò về vị trí ban đầu.
- Hỏi lại tên vận động? Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cho 2 trẻ lên làm, cả lớp quan sát.
- Lần lượt cho 2 bạn của 2 hàng lên làm,  xong về đứng cuối hàng, rồi đến 2 bạn tiếp theo cho đến hết hang.
- Cho các trẻ yếu lên thực hiện.
- Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động cơ bản.
* TCVĐ “Ném vòng cổ chai”
- Cách chơi: Cô chuẩn bị chai và vòng cho trẻ. Chia lớp thành 2 đội. Nhiệm vụ của trẻ là lần lượt chạy lên vạch xuất phát, lấy vòng và ném vào cổ chai.
- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào ném trúng được nhiều vòng nhất sẽ dành chiến thắng
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần
- Cô kiểm tra, nhận xét trẻ
- Khen động viên trẻ
c. Hoat động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ làm chim mẹ chim con và cho trẻ ra sân chơi.
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: có trẻ không về đúng hang khi chơi trò chơi
+ Phương án giải quyết: Giáo viên nhắc nhở trẻ đứng đúng vị trí của mình
5. Quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	

















Thứ 4, ngày 04 tháng 02 năm 2026
Tên hoạt động học: Nhận biết, gọi tên thứ tự các ngày trong tuần
Lĩnh vực phát triển: Nhận thức  
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết một tuần có 7 ngày, nhận biết và gọi tên các ngày trong tuần.
- Trẻ phân biệt được ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai. Trẻ biết các hoạt động của ngày hôm qua là do trẻ nhớ lại, các hoạt động của ngày mai chỉ là dự định. 
- Trẻ biết đặc điểm của các tờ lịch: các con số khác nhau và tăng dần, màu sắc của các tờ lịch trong tuần; ngày thứ bảy, chủ nhật thường có màu đỏ.
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, định hướng thời gian.
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng diễn đạt các mối quan hệ về thời gian bằng lời nói
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc tập thể
- Giáo dục trẻ biết quý trọng thời gian
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện
- Lịch về các thứ trong tuần.
- Hình ảnh về các giờ học của trẻ.
- Các tranh lô tô về thứ tự thời gian trong ngày.
- Nhạc bái hát “Cả tuần đều ngoan”.
- Giáo án điện tử
- Mỗi trẻ có các tờ lịch từ thứ 2 đến chủ nhật 
- Giấy có ảnh các tờ lịch, kéo, hồ dán
3. Tiến hành hoạt động
* Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài “Cả tuần đều ngoan”
- Cô và các con vừa hát bài hát nói về gì?
- Vậy để được cô yêu, cô khen và tặng bé ngoan các con phải làm gì?
- Cô chốt và giáo dục trẻ.
a. Hoạt động 1: Ôn thứ tự các buổi trong ngày.
- Cho trẻ choi: “Trời tối, trời sáng”. 
- Cô lần lượt chiếu các hình ảnh về các buổi trong ngày cho trẻ quan sát
- Hỏi trẻ: 
+ Các con vừa xem các hình ảnh về các buổi nào trong ngày? Vì sao con biết?
+Vậy một ngày có mấy buổi?
+ Bắt đầu là buổi nào? Kết thúc vào buổi nào?
b. Hoạt động 2: Nhận biết các ngày trong tuần.
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 cái bảng và các thẻ màu. Trên tấm bảng có rất nhiều ô màu và dãy số tự nhiên, chữ CN in hoa và các thẻ màu là biểu trưng cho các ngày trong 1 tuần lễ. Mỗi màu biểu trưng cho 1 thứ.
- Cô đố lớp mình hôm nay là thứ mấy?
- Cô có biểu trưng cho ngày thứ 3 là màu cam, cô chọn màu cam và xếp lên bảng cạnh ô số 3. Sô 3, màu cam ở giữa có từ thứ 3 là biểu trưng cho ngày thứ 3.
- Cho trẻ phát âm ngày thứ 3.
- Ngày thứ mấy chúng ta chào cờ nhỉ?
- Cô có biểu trưng cho ngày thứ 2 (cô cầm và giờ lên) là màu gì đây các con?
- Cô xếp lên cạnh số 2, số 2 màu vàng ở giữa có từ thứ 2
Là biểu trưng cho ngày thứ 2 đấy! Cho trẻ phát âm thứ 2.
- Hôm nay là thứ 3, vậy mai là thứ mấy?
- Cô có biểu trưng cho ngày thứ 4 là màu gì đây?
Cô xếp lên cạnh số 4. Số 4, màu xanh dương, ở giữa có từ thứ 4 là biểu trưng cho ngày thứ 4
- Cô cho cả lớp phát âm thứ 4.
- Sau thứ 4 là thứ mấy?
- Thứ 5 cô làm tương tự (thứ 5 màu tím)
- Ngày thứ mấy các con được phát phiếu bé ngoan?
- Các con hãy tìm biểu trưng cho ngày thứ 6 cho cô nào?
- Các con giơ lên xem đúng chưa nào? Các con hãy xếp biểu trưng của ngày thứ 6 cho cô nào? (Cho trẻ phát âm ngày thứ 6
- Thứ 7 được cô biểu trưng bằng màu gì, các con hãy chọn và xếp vào bảng cho cô nào!
- Màu hồng và thứ 7 biểu trưng cho thứ 7 đấy!
- Ngày thứ mấy cả lớp mình được nghỉ?
- Ngày chủ nhật được cô biểu trưng bằng màu gì?
- Màu đỏ và chữ in hoa CN là biểu tượng của ngày chủ nhật! (Cho trẻ phát âm ngày chủ nhật)
- Biểu tượng của ngày chủ nhật là màu đỏ vì chủ nhật là ngày cuối tuần, ngày mà mọi người nghi ngơi sau 1 tuần làm việc vất vả. Vừa rồi là biểu trưng cho các ngày trong 1 tuần lễ
- Bạn nào giỏi cho cô biết 1 tuần lễ có bao nhiêu ngày? Và thứ tự các ngày trong tuần như thế nào?
- Ngày đầu tuần là thứ mấy?
- Giữa tuần là ngày thứ mấy?

- Và cuối tuần là những ngày nào?
- Cuối tuần và đầu tuần có những hoạt động gì nổi bật?
- 1 tuần có 7 ngày vậy các con đến lớp mấy ngày? (Đó là các thứ nào?).
- Cô chốt: Một tuần có 7 ngày, các con đến lớp 5 ngày: thứ 2, ….thứ 6.
- Nghỉ học bao nhiêu ngày? Đó là thứ nào?
- Đến lớp các cô dạy con các môm học gì? Vào thứ nào thì học các môn học đó?
- Thời gian các ngày trong tuần các con làm được những việc gì?
- Cô chốt và giáo dục trẻ quý trong thời gian
c. Hoạt động 3: Ôn luyện - Củng cố
* Trò chơi 1: Tạo 1 tuần lễ
- Cách chơi: Cô sẽ chia các con làm 2 đội, cô đã chuẩn bị một tờ lịch to và các tờ lịch nhỏ các ngày trong tuần, nhiệm vụ của các đội là khi có nhạc là mỗi đội sẽ dán để tạo nên 1 tuần đúng thứ tự các ngày trong tuần. Kết thúc trò chơi đội nào dán được 1 tuần đủ và đúng nhanh hơn sẽ là đội chiến thắng
- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào hoàn thành nhanh và đúng nhất sẽ giành chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét, động viên trẻ
* Trò chơi 2: “Tìm thứ trong tuần”
- Cách chơi: Trên máy tính cô có các ngày trong 1 tuần còn thiếu, nhiệm vụ của bạn lên chơi là sẽ dùng chuột kéo ngày vào chỗ còn thiếu để tạo nên 1 tuần đúng và đầy đủ. Bạn nào làm đúng sẽ dành 10 điểm, bạn nào làm chưa đúng thì cơ hội dành cho các bạn còn lại.
- Luật chơi: đội nào hoàn thành nhanh và đúng nhất sẽ giành chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét, động viên trẻ
Kết thúc:
- Cô nhận xét chung và khen trẻ.
- Cô giáo cho trẻ hát bài hát: “Tờ lịch tết” và ra chơi
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Cả 2 đội đều dành chiến thắng 
+ Phương án giải quyết: Giáo viên cho trẻ chơi lại với luật chơi khó hơn.
5. Quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	












Thứ 5, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Tên hoạt động học: Nặn quả dưa hấu (Mẫu)
Lĩnh vực phát triển: Thẩm mỹ
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết đặc điểm, màu sắc của quả dưa hấu
- Rèn cho trẻ kỹ năng tạo hình với đất nặn: lăn dọc, xoay tròn,…
- Rèn kỹ năng nhận xét sản phẩm của mình, của bạn. Biết đặt tên cho sản phẩm của mình 
- Rèn trí tưởng tượng, sáng tạo cho trẻ 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Sa bàn vườn dưa hấu
- Đất nặn cho trẻ
- Giá treo sản phẩm
- Mẫu nặn quả dưa hấu (3 - 4 mẫu )
- Quả dưa hấu thật 
- Nhạc các bài hát trong chủ đề
3. Tiến hành hoạt động:
* Ổn định tổ chức: Trò chuyện về quả dưa hấu
- Cô cho trẻ tham quan sa bàn dưa hấu
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại:
+ Chúng mình thấy quả dưa hấu như thế nào?
+ Cháu đã ăn dưa hấu chưa?
a. Hoạt động 1: Quan sát , hướng dẫn mẫu
- Cho trẻ quan sát quả dưa hấu thật
- Trẻ nhận biết về đặc điểm nổi bật của quả dưa hấu: Màu sắc , hình dáng
- Cô nặn mẫu cho trẻ xem
- Cô phân tích mẫu: Cô lấy đất nặn, xoay tròn tạo thành quả, sau đó cô lấy ít đất để tạo thành lá và làm thành vạch kẻ của vỏ quả dưa
- Hỏi trẻ:
+ Cô vừa nặn quả gì?
+ Cô nặn như thế nào ?
- Cô hỏi ý tưởng nhiều cá nhân 
b. Hoạt động 2: Trẻ thực hiện 
- Trẻ đọc bài đồng dao: Họ nhà dưa và đi lấy đất nặn về chỗ ngồi nặn. 
- Cô khuyến khích, động viên trẻ nặn đúng mẫu
- Cô bao quát trẻ thực hiện
c. Hoạt động 3: Nhận xét, trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày 
- Cho trẻ giới thiệu sản phẩm của mình, nhận xét sản phẩm của bạn:
+ Cháu vừa nặn được gì? Cháu nặn như thế nào?
+ Cháu thích bài của bạn nào?
- Vì sao cháu thích bài của bạn?
- Cô nhận xét chung
- Khen và tuyên dương trẻ 
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: Có trẻ không tập trung
+ Phương án giải quyết: Giáo viên hỏi trẻ những câu hỏi liên quan đến bài dạy để trẻ tập trung hơn
5. Quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

a. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

b. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
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Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
1. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái h, k thông qua các trò chơi
- Trẻ biết tên gọi của một số loại cây, hoa, quả ngày Tết
- Rèn kỹ năng phát âm rõ ràng, chính xác chữ cái h, k
- Rèn kỹ năng hợp tác, hoạt động theo nhóm
- Giáo dục trẻ chú ý, tích cực tham gia hoạt động, biết đoàn kết, giữ trật tự khi chơi
2. Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện:
- Thẻ chữ cái h-k
- Tranh ảnh các loại hoa, cây, quả ngày Tết: hoa hồng, hoa cúc, hoa đào, hoa mai, khế, cam, quất...
- Ti vi
- Vòng thể dục, thẻ hình hoa-quả
- Bảng con, khăn lau bảng
- Nhạc bài hát “Mùa xuân ơi”
3. Tiến hành hoạt động:
1. Hoat động 1: Ôn chữ h-k
- Cô cho trẻ đọc thơ “Hoa kết trái”
- Đàm thoại:
+ Trong bài thơ có những loại hoa, quả gì?
+ Ngày Tết các con thường thấy những loại quả nào?
- Cho trẻ quan sát tranh và gọi tên: hoa hồng, hoa cúc, khế, quất. Trẻ đọc to
- Trong từ “hoa hồng” có chữ cái “h”, trong từ “khế”; “quất” có chữ “k” hôm nay chúng ta sẽ ôn lại chữ h, k nhé!
- Cô giới thiệu chữ cái h-k
- Cho trẻ phát âm chữ h-k
2. Hoat động 2: Bé làm quen nhóm chữ n, m, l
- Trẻ hát và vận động bài “Mùa xuân đến rồi”
+ Trò chơi 1: Rung chuông vàng
- Cách chơi: Trẻ ngồi thành 2 hàng, cô đọc câu hỏi, trẻ suy nghĩ và viết đáp án vào bảng con. Hết thời gian, trẻ giơ bảng, trẻ nào sai sẽ dừng cuộc chơi.
- Luật chơi: Trẻ trả lời đúng tất cả 5 câu là người chiến thắng.
Câu 1: Chữ cái còn thiếu trong từ “hoa ...ồng” là chữ gì?
Câu 2: Chữ cái bị che một nửa là chữ gì?
Câu 3: Viết chữ cái còn thiếu trong từ “quả ...hế”
Câu 4: Trong từ “hoa mai-hoa cúc” có chữ cái nào con vừa học?
- Cô nhận xét-khen trẻ
+ Trò chơi 2: Ném vòng tìm hoa
- Cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, ném vào vòng hình hoa-quả có chứa chữ cái h hoặc k giống chữ trên vòng
- Luật chơi: Đội nào ném được nhiều vòng đúng là đội chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát và động viên trẻ
+ Trò chơi 3: Truyền tin mùa xuân
- Cách chơi: Cô nói thầm vào tai bạn đầu hàng, hai đội các âm h-k. Trẻ truyền tin lần lượt, bạn cuối hàng chạy lên đứng vào ô chữ cái đúng và phát âm to
- Luật chơi: Truyền sai âm phải nhảy lò cò
- Cô quan sát và động viên trẻ
4. Dự kiến tình huống phát sinh và phương án giải quyết
+ Dự kiến tình huống có thể xảy ra: có trẻ còn phát âm ngọn chữ h, k
+ Phương án giải quyết: Giáo viên hướng dẫn trẻ phát âm lại cho đúng
5. Quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày: 
a. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

b. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

c. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
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